
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 41, ngõ 358/55/20 phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/11/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH  TUẤN THÀNH- CHI NHÁNH HÀ NỘI

0600264607-001

Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  TUẤN THÀNH- CHI NHÁNH 
HÀ NỘI
Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên chi nhánh viết tắt: 

1. Tên chi nhánh

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0934 609 888
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Chi tiết: Sản xuất gạch, ngói

2392

2. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

3. Khai thác và thu gom than bùn
Chi tiết: Khai thác và chế biến than mỏ, than bùn

0892

4. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng đường sông

5022

5. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán than mỏ, dầu nhờn phục vụ chạy máy

4661(Chính)

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán quặng sắt, titan, Bô xít, đồng, nhôm, chì, 
kẽm, crôm, đất hiếm, xỉ sắt 

4662

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng

4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán vật tư nông nghiệp

4669

9. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Dịch vụ thương mại

4690

10. Xây dựng nhà các loại 4100

11. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

12. Xây dựng công trình công ích 4220

13. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, 
hạ tầng kỹ thuật

4290

14. Phá dỡ
(Không sử dụng mìn nổ)

4311

15. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng (Không sử dụng mìn nổ)

4312

16. Lắp đặt hệ thống điện 4321

17. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

18. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

20. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Giám sát thi công các công trình xây dựng; Khảo sát, 
lập dự toán các công trình xây dựng; Thẩm tra dự án

7110

21. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế, thiết kế kết cấu các công trình xây dựng

7410

22. (Doanh nghiệp chỉ được hoạt động kinh doanh khi có đủ điều 
kiện theo quy định của pháp luật đối với ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam
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Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 162078857

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn An Thịnh, Xã Nghĩa Thái, Huyện Nghĩa Hưng, 
Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn An Thịnh, Xã Nghĩa Thái, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

ĐÀM VĂN KHANH Nam
10/12/1971 Kinh Việt Nam

14/10/2014 Công an tỉnh Nam Định

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân
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